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Mở đầu

Phật giáo Trúc Lâm thời Trần là đỉnh cao của Phật giáo Việt 
Nam, mang tinh thần thiền tông, không lánh đời, không yếm 
thế bi quan; cho nên các thiền sư nhập thế tích cực, thể hiện ý 
thức công dân, tinh thần bồ tát đạo. Tam Tổ Trúc Lâm: Sơ tổ 
Trần Nhân Tông (1258-1308), Nhị tổ Pháp Loa (1284-1330), 
Tam tổ Huyền Quang (1254-1334) là những vị Thiền sư tiêu 
biểu của Thiền phái, tu tập hành đạo có sự kế thừa và phát triển 
những tinh hoa thiền học trước đó của Thiền phái và cũng ảnh 
hưởng rất lớn đến các thế hệ thiền sư Trúc Lâm sau này cũng 
như ảnh hưởng chung đến tình hình Phật giáo Việt Nam thời 
Trần và đương đại. Với các tư tưởng như: Phật tại tâm, cư trần 
lạc đạo, thiền tịnh song tu, Tam giáo đồng nguyên, biện tâm, 
kiến tính thành Phật, tức tâm tức Phật, dung hợp…, Phật giáo 
Trúc Lâm đã góp phần làm hưng thịnh Phật giáo Đại Việt, đóng 
góp lớn cho sự phát triển tổng hòa của đất nước trên nhiều lĩnh 
vực và còn nguyên giá trị đến tận ngày hôm nay.

Vài nét về Thiền phái Trúc Lâm và tư tưởng của những Thiền 
sư có công đặt nền móng

Thiền phái Trúc Lâm ngoài 3 vị Tổ ra còn có công rất lớn 
của các Thiền sư đặt nền móng như: Trần Thái Tông (1218-
1277), Tuệ Trung Thượng sỹ (1230-1291). “Thiền sư chỉ cho 
các vị tì - kheo thông suốt về toạ thiền” [1], “trong Thiền tông, 
danh hiệu Thiền sư dùng để chỉ cho những vị Thiền tăng đã tu 
hành và đạt kiến tính, hoằng hóa và truyền bá Thiền tông” [1]. 
Mặc dù một số công trình khác có gọi Tuệ Trung Thượng sỹ là 
“Thiền sư tại gia” (như trong Việt Nam Phật giáo sử luận của 
Nguyễn Lang), một số bài viết gọi Trần Thái Tông là “Thiền sư 
Cư sỹ” hay “ông vua Thiền sư”. Ở đây, bài viết tạm gọi danh 
hiệu “Thiền sư” cho Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng sỹ 
theo cách hiểu của Thiền tông. Mặc dù quý Ngài không xuất 
gia tu hành ngay từ đầu, nhưng đã có sự hành trì thiền, đắc 

thiền, kiến tính và có công hoằng truyền pháp thiền. Cách gọi 
này cũng là để thể hiện sự tôn kính công lao của các Ngài đối 
với Phật giáo thời Trần (công trạng vận dụng Phật giáo vào 
an dân, hộ quốc, góp phần đưa Phật giáo trở thành quốc giáo). 
Cũng theo một số cách quan niệm cho rằng, Thiền sư có thể là 
những người xuất gia và tại gia, nhưng có am hiểu về thiền và 
đắc thiền, có để lại nhiều công trình và truyền pháp thiền lại 
cho các thế hệ sau. Như vậy, danh từ “Thiền sư” ở đây được 
dùng với nghĩa rộng, cởi mở và không hẳn bó hẹp trong quan 
niệm thiền môn của Phật giáo mà vẫn nằm trong ý nghĩa truyền 
thừa Thiền học của Phật giáo. Trần Thái Tông là một thiền gia, 
nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ... Những sáng tác 
của Ngài đã đóng góp cho kho tàng văn hóa, văn học, sử học 
dân tộc rất có giá trị và ý nghĩa. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, 
Trần Thái Tông lên Yên Tử gặp Quốc sư Phù Vân xin muốn 
xuất gia để thành Phật nhưng Ngài được Sư khuyên: “Sơn bản 
vô Phật duy tồn hồ tâm, tâm tịch nhi tri thị danh chân Phật” 
[2] (nghĩa là: trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong 
tâm. Tâm lặng mà biết gọi là chân Phật). Vì vậy, Ngài đã nghe 
lời Sư mà chấp nhận ở lại nhận ngôi vua, chăm lo đời sống 
cho dân chúng, tự tu tại gia. Vua thực thi lời dặn của Quốc sư: 
“Phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ 
làm ý muốn của mình và lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. 
Nay thiên hạ muốn đón Bệ hạ về triều, Bệ hạ không thể không 
trở về được. Duy, việc tham cứu nội điển, xin Bệ hạ đừng chút 
xao lãng mà thôi” [3]. Trần Thái Tông hiểu ra “Phật pháp tại 
thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ”, hiểu được Phật tại 
tâm, chỉ cần biện tâm kiến tính, Vua đã từ bỏ kiến chấp, gác lại 
tình riêng, hy sinh vì xã tắc. Phật giáo quan trọng đến vấn đề 
con người, nhất là con người giác ngộ, Vua cũng hết sức chăm 
lo đến vấn đề giáo dục con người toàn diện. Trần Thái Tông 
đã viết nhiều bộ luận cho nước nhà và mở ra nhiều trường 
học thời bấy giờ. Chứng tỏ tầm nhìn rất xa của Vua, đặt nền 
móng cho các hoạt động hưng thịnh đời đạo sau này. Vua 
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đã khéo léo ứng dụng tinh thần thiền học Tổ sư và tính không 
bát - nhã, tinh thần thiền Tông trong kinh Pháp Hoa, Kim Cang, 
Lăng Già, Hoa Nghiêm, bát - nhã…; giáo thiền song tu. Trần 
Thái Tông đã xem lời dạy của Quốc sư Phù Vân như cơ sở lý 
luận để xây dựng một quan điểm mới về khả năng thành Phật 
của mình và đặt nền móng cho các tư tưởng cao hơn nữa của 
Thiền phái Trúc Lâm sau này. Tinh thần thiền học của Trần 
Thái Tông không chỉ là tinh thần biện tâm, thành Phật ngay 
giữa cuộc đời, không phân biệt tăng tục mà còn có cả tư tưởng 
dung hợp Tam giáo đồng nguyên. 

Bên cạnh vai trò đặt nền móng cho Thiền phái Trúc Lâm của 
Vua Trần Thái Tông cũng cần kể đến vai trò Cư sỹ xuất chúng 
của Tuệ Trung Thượng sỹ (1230-1291). Tuệ Trung Thượng sỹ 
tên thật là Trần Tung, có tước hiệu là Hưng Ninh Vương, con 
thứ nhất của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương (Trần Liễu), 
anh cả của hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm (Trần Thị 
Thiều, mẹ của vua Trần Nhân Tông, con gái thứ năm của Trần 
Liễu), anh của Trần Quốc Tuấn. Tuệ Trung Thượng sỹ xuất 
thân trong dòng dõi cao quý, ngay từ nhỏ Ngài đã được thừa 
hưởng một nền giáo dục Tam giáo đồng nguyên, nhất là Phật 
học. Trần Tung được Trần Thái Tông nhận làm con nuôi, cũng 
học đạo nơi thiền sư Tiêu Dao, là anh vợ và bạn thân của vua 

Trần Thánh Tông. Vua Thánh Tông rất khâm phục Tuệ Trung, 
đã nhận ông là sư huynh và gửi con mình là vua Trần Nhân 
Tông cho Tuệ Trung trực tiếp làm thầy.

Tuệ Trung có công lớn trong 3 lần chống giặc Nguyên 
Mông vào các năm 1258, 1285, 1288. Các tác phẩm của ông 
được tập hợp trong bộ Thượng sỹ ngữ lục do Pháp Loa biên 
soạn, Trần Nhân Tông khảo đính, Đỗ Khắc Chung viết lời bạt. 
Ngài được xem là một trong những bậc long tượng của Phật 
giáo Việt Nam nói chung cũng như Phật giáo Trúc Lâm nói 
riêng, cùng hai vị Vua Trần Thái Tông và Trần Thánh Tông 
có công đặt nền tảng quan điểm tư tưởng cho Thiền phái Trúc 
Lâm ra đời và phát triển; tác động trực tiếp và để lại nhiều ảnh 
hưởng đến tam Tổ: Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang. 
Thượng sỹ ngữ lục thể hiện giá trị tư tưởng thiền học của Tuệ 
Trung như Phật tại tâm, Hòa quang đồng trần, Bất nhị, dung 
hợp Tam giáo đồng nguyên, Cư trần lạc đạo…, cho thấy công 
lao to lớn của Tuệ Trung trong việc hoằng dương giáo Pháp và 
phương thức hành thiền độc đáo của ông. Với tư tưởng Bất nhị, 
Tuệ Trung thông kinh điển nhưng không bám chấp, tùy duyên 
tùy tục; đập vỡ khái niệm, trực ngộ, thực nghiệm; học đạo mà 
không chấp vào đạo, an vui nội tâm, tùy khế cơ - khế lý - khế 
thời mà ứng dụng thiền hóa độ quảng đại nhân duyên.

Mặc dù, Tuệ Trung Thượng sỹ không xuất gia, nhưng 
những đóng góp cho quốc gia và đạo Phật chứng tỏ Ngài là 
một nhân vật kiệt xuất thời Trần và lịch sử Phật giáo Việt Nam 
nói riêng, lịch sử Việt Nam nói chung. Những tư tưởng của 
Tuệ Trung mang tính khai sáng đối với Thiền phái Trúc Lâm 
đời Trần, còn nguyên giá trị đến tận hôm nay. Tuệ Trung đã 
thông tuệ vận dung quan điểm “tùy tục” của thiền sư Thường 
Chiếu để phát triển lên thành tinh thần “Hòa quang đồng trần” 
cho phù hợp với bối cảnh xã hội quốc gia Đại Việt, là tiền đề 
cho sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm sau đó. Tuệ Trung cho 
rằng, phải tìm Phật tại nơi mình, trên tấm thân ngũ uẩn này, 
không tìm bên ngoài. Cho nên, khi Vua Trần Nhân Tông hỏi 
Tuệ Trung về tông chỉ của Thiền phái, Tuệ Trung nói: “Hãy 
quay về tự thân mà tìm lấy tông chỉ ấy, không thể đạt được từ 
một ai khác” [4]. Theo Tuệ Trung Thượng sỹ, Phật vốn ở trong 
tâm mỗi người nhưng do vọng tưởng vô minh che lấp, tu hành 
cần làm cho Phật tính xuất hiện: “Vạn pháp vô thường cả, tâm 
ngờ tội liền sinh, xưa nay không một vật, chẳng hạt chẳng mầm 
xanh, hàng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sinh, tâm cảnh 
đều không tịch, khắp chốn tự viên thành” [4].

Có thể nói, nhắc đến Thiền phái Trúc Lâm thời Trần không 
thể bỏ qua công lao to lớn của những người đặt nền móng như 
Tuệ Trung Thượng sỹ, trên cương vị người Cư sỹ, Ngài đã đắc 
thiền, có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo thời Trần. 
Ngài đưa thiền học thời Trần trở nên sống động, dễ tiếp cận, 
mang tính dung hợp, kiến tính, đốn ngộ; đã cố vấn cho Triều 
đình thực thi cuộc sống đạo vào mọi mặt của xã hội; “trở thành 
một nhà Thiền học… biết “hòa quang đồng trần” đem lại ích 
lợi cho đời cho đạo” [5]; khiến cho Thiền học thời Trần thể hiện 
tinh thần Phật giáo an dân hộ quốc, đoàn kết quần chúng, tạo 
ra sức mạnh tập thể, chú trọng tự lực; tinh thần vô ngã, bình 
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đẳng, tự tại của Tuệ Trung đại diện cho mẫu người Phật tử Việt 
Nam không tách mình ra khỏi vận mệnh dân tộc. Ngài đã kế 
thừa và tiếp thu đạo Phật uyển chuyển, sáng tạo, ứng dụng thiết 
thực giáo lý vào thực tiễn; là “một nhà Thiền học có bản lĩnh, 
có lý trí, không câu nệ ở giáo điều sách vở, biết đập vỡ thái độ 
khư khư bám víu vào những khái niệm có sẵn, biết hòa quang 
đồng trần” [6]. 

Tư tưởng thiền học của Tuệ Trung “tùy duyên bất biến, bất 
biến tùy duyên”, chủ trương không phân biệt xuất gia hay tại 
gia, tất cả đều có thể giác ngộ ngay giữa cõi đời này, vì tâm 
giác ngộ giữa Phật với chúng sinh không khác, ở đâu có sự giác 
ngộ, ở đó có an lạc. Thiền học “vô chấp” và “Tam giáo đồng 
nguyên”, dung hợp được Trần Thái Tông, Tuệ Trung đề xướng 
và thực hành, là nguồn động lực mãnh mẽ giúp quân dân Đại 
Việt đoàn kết, hòa hợp, đánh thắng quân xâm lược, xây dựng 
và phát triển đất nước. Đặc biệt, tư tưởng trên là nền tảng vững 
chắc để sau đó Trần Nhân Tông thống nhất 3 dòng Thiền, lập 
ra Thiền phái Trúc Lâm mang phong cách riêng của người Việt. 

Tư tưởng thiền học thời Trần bám rễ và phát triển sâu rộng 
trong mọi giai tầng, thể hiện tinh thần luôn song hành cùng dân 
tộc. Các vua quan - Thiền sư thời Trần không chỉ là một triết 
gia Phật giáo tầm cỡ, học rộng hiểu nhiều mà còn là những 
người con hiếu thảo, mẫu mực trên từng vị trí trong gia đình, 
là những anh hùng dân tộc; làm tốt vai trò của mình trên từng 
phương diện; thực thi lối sống đạo ngay giữa cuộc đời. Vì vậy, 
từ Vua quan, tướng lĩnh cho đến thường dân, tất cả các giai 
tầng đều ảnh hưởng bởi Phật giáo, lấy tinh thần Phật học ứng 
dụng vào đời. 

Sơ lược về tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

Sơ Tổ Trần Nhân Tông (1258-1308)

Theo Đại Việt sử ký toàn thư và các tài liệu liên quan, ông 
họ Trần, húy là Khâm, con trưởng của Trần Thánh Tông, mẹ 
là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu. Sinh năm 1258, 
ở ngôi vua 14 năm, nhường ngôi sau 5 năm, xuất gia 8 năm. 
Ngay từ khi mới sinh, Vua đã có nhiều điềm lành trí đức xuất 
chúng cho thấy có thể gánh vác được những việc trọng đại. 
Lịch sử đã chứng minh, Ngài là vị Vua từ hòa, được lòng dân, 
anh minh, hiền tài. Giới sử gia đã đánh giá rất cao về thân thế, 
cuộc đời, sự nghiệp của Trần Nhân Tông đối với đất nước và 
đạo pháp. Từ nhỏ, Ngài đã được Vua cha là Trần Thánh Tông 
quan tâm, giáo dục kỹ lưỡng, để kế tục sự nghiệp lãnh đạo quốc 
gia. Thánh đăng ngữ lục ghi nhận về việc học của Trần Nhân 
Tông: “rất thông minh và hiếu học, có nhiều tài năng xem hết 
các sách, thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển. Những lúc nhàn 
rỗi, Ngài thường mời các thiền khách đến bàn hỏi về tâm tông. 
Ngài tham học với Thượng sỹ Tuệ Trung, đạt sâu tới chỗ thiền 
tủy và thờ Thượng sỹ làm thầy” [6]. Với những tư chất ưu việt 
sẵn có cùng với tấm lòng từ bi quảng đại, được giáo dục đào 
tạo bài bản Tam giáo, tiếp nhận tinh thần nhân văn, nhất là tiếp 
nhận thiền học của đạo Phật, Trần Nhân Tông đã có nhiều việc 
làm thiết thực để an dân hộ quốc: phục chức cho Tướng quân 
Trần Khánh Dư, dùng phương pháp đấu tranh ngoại giao làm 

phân tán tinh thần của quân Nguyên, mở hội nghị Diên Hồng 
để khích lệ lòng dân… Trần Nhân Tông đã đoàn kết được toàn 
dân, từ vua quan cho đến thứ dân, từ người xuất gia cho đến tại 
gia đều hết lòng phụng sự đất nước, phụng sự dân tộc; tạo ra 
sức mạnh tổng hợp, giúp Đại Việt chống lại các cuộc xâm lược 
phương Bắc và mở rộng biên cương, bờ cõi về phía Nam; củng 
cố, xây dựng quốc gia độc lập, tự chủ, ngày càng hùng mạnh.

Trần Nhân Tông “thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển” 
[6]. Sau thời gian thực hành thiền định với nếp sống đạo tròn 
đầy giới - định - tuệ, nhất là quay vào bên trong hướng nội, biện 
tâm, Trần Nhân Tông đã thống nhất các dòng thiền; đóng góp 
thiết thực cho đời sống xã hội, kinh tế, chính trị của đất nước. 
Trần Nhân Tông là người truyền thừa chính thức của phái Yên 
Tử, thuộc hệ thứ 6, tiếp nối vị Tổ thứ 5 là ngài Huệ Tuệ. Ngài là 
người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm. Trần Nhân Tông viên 
tịch tại am Ngọa Vân, núi Yên Tử nhằm ngày 1 tháng 10 năm 
Hưng Long thứ 16 (1308), thọ 51 tuổi [7]. Sự nghiệp của Trần 
Nhân Tông rất tốt đẹp. “Ngài được suy tôn hiệu là Đại Thánh 
Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tĩnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự 
Phật Tổ” [2]. Như vậy, do yêu cầu của thời đại, Thiền phái Trúc 
Lâm đã dân tộc hóa tư tưởng thiền Tông và sáng tạo một số tư 
tưởng cụ thể, thích hợp với hoàn cảnh Đại Việt lúc bấy giờ, đáp 
ứng được yêu cầu của thời đại xã hội. Đạo đời gắn bó.

Sơ Tổ Trần Nhân Tông thực sự là một nhân vật kiệt xuất 
của cả đạo và đời. Về sự nghiệp trước tác, trước thuật, Trần 
Nhân Tông cũng là nhà văn, nhà văn hóa. Các nhà nghiên cứu 
cho rằng, Ngài là người đầu tiên dùng tiếng Việt, dùng chữ 
Nôm để sáng tác các tác phẩm mà hiện nay còn khá đầy đủ như: 
Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Cư trần lạc đạo phú. Có thể 
nói, hai tác phẩm chữ Nôm này là bản tuyên ngôn đường lối tu 
hành của Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng rất lớn đối với nhận 
thức và đời sống của người dân. Theo sự ghi chép của thư tịch 
cổ thì Trần Nhân Tông còn là tác giả của: Thiền lâm thiết chủy 
ngữ lục, Trúc Lâm hậu lục, Thạch thất mỵ ngữ, Đại hương hải 
ấn thi tập, Tăng già toái sự cùng nhiều bài thơ, bài giảng… 
nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên nhiều trước 
tác của Ngài đã bị thất lạc.

Đệ nhị Tổ Pháp Loa (1284-1330)

Theo Tam Tổ Thực Lục, Thiền sư Pháp Loa sinh năm 1284 
tại thôn Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương; cha là Đồng 
Thuận Mậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Mẹ Ngài mang thai sau khi ngủ 
mộng thấy điềm lạ. “Do sinh liên tiếp 8 người con gái nên bà có 
ý định muốn phá bỏ thai nhưng không thực hiện được” [6]. Khi 
Ngài Pháp Loa sinh ra, trong nhà lan tỏa mùi hương thơm bay 
khắp. Thủa nhỏ, Thiền sư rất thông minh và có nhiều đức tính 
tốt đẹp, biểu hiện là người có nhiều nhân duyên với Phật pháp.

Năm1304, Sư đảnh lễ Điều Ngự xin xuất gia với pháp danh 
là Thiện Lai, Ngài rất đam mê nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm. 
Sau khi chính thức xuất gia, Ngài Pháp Loa được gửi đến tham 
học với thiền sư Tính Giác ở Quỳnh Quán. Sau khi thể nhập 
được ý kinh và nghe Sơ Tổ Trúc Lâm cử bài tụng Thái Dương 
Ô Kệ thì bừng giác ngộ, Trúc Lâm biết vậy nên cho theo làm 
thị giả. Một hôm, Ngài trình Sơ Tổ Trúc Lâm một bài tụng tâm 
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yếu, bị Tổ bác bỏ, cầu thỉnh đến ba bốn lần Tổ vẫn không chỉ 
giáo. Vì vậy, khi trở về phòng, Ngài nỗ lực thiền quán, đến nửa 
đêm khi nhìn thấy cảnh hoa đèn rơi, Ngài hoát nhiên khai ngộ 
và trình lên Tổ ấn chứng. Tại đây, Ngài chuyên tâm nghiên cứu 
Kinh Lăng Nghiêm. Ngài ngộ đạo và tinh thông nội - ngoại 
điển. 

Sau khi đại ngộ, Sư phát nguyện tu theo 12 hạnh đầu đà. 
Năm 1305, Trúc Lâm đệ nhất Tổ cho Ngài thọ giới bồ tát và 
đổi tên lại là Pháp Loa. Nối tiếp sự truyền thừa của Trúc Lâm. 
Nhị Tổ Pháp Loa hành đạo rất tinh tấn, luôn miên mật hành trì 
và phụng sự Tăng đoàn. Năm 1306, Ngài được Điều Ngự Giác 
Hoàng chỉ dạy giảng pháp tại chùa Báo Ân ở Siêu Loại. Vào 
ngày 15/5/1307, Sơ Tổ Trúc Lâm lấy y bát và viết tâm kệ giao 
cho Ngài tại am Ngọa. Năm 1308, Ngài được chính thức trao 
pháp y, làm Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm với sự chứng 
kiến của Vua Trần Anh Tông và cả Triều đình. Như vậy, chỉ sau 
4 năm, từ một người mới xuất gia, Sư đã trở thành người lãnh 
đạo giáo hội. Sơ Tổ Trúc Lâm đã tận tay trao cho ngài Pháp Loa 
20 hộp nhỏ kinh điển Phật giáo cùng 100 hộp kinh điển ngoại 
thư và căn dặn phải mở rộng việc học nội điển cũng như ngoại 
điển, kêu gọi Tăng ni - Phật tử hiến máu để in Đại tạng kinh 
Việt Nam. Pháp Loa kế thừa và hoàn thiện những tư tưởng mà 
các vị tiền bối và Sơ Tổ Trúc Lâm đã đặt nền móng, đã sáng 
lập. Đây là một điều kiện, một nhân duyên rất tốt để đệ tam Tổ 
Huyền Quang sau đó lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm tiếp tục cống 
hiến, phục vụ cho đạo pháp và dân tộc.

Dưới thời Nhị Tổ Pháp Loa, Phật giáo Việt Nam có nhiều 
nét mới, hệ thống và quy củ hơn trước. Với đức tu và trí tuệ cao 
vợi, Ngài độ người xuất gia rất đông. Theo Tam Tổ thực lục, 
năm 1313, Nhị Tổ đã độ cho hơn 1.000 người xuất gia, 3 năm 
độ Tăng một lần, đến năm 1329 độ được khoảng 15.000 Tăng 
ni, đệ tử đắc pháp hơn 3.000 người. Nhị Tổ còn truyền giới tại 
gia cho những vị hoàng thân quốc thích trong Triều đình. Với 
giáo luật song tu, chú trọng nội điển, những mong nối mạch 
giống pháp, Nhị Tổ còn cho in ấn, khắc bản Đại tạng kinh, đào 
tạo Tăng tài, giúp Cư sỹ “xóa nạn mù Phật pháp”. Ngài còn cho 
tạc hình, đúc tượng Phật. Năm 1329, Nhị Tổ “cho xây dựng hai 
ngôi chùa lớn (Báo Ân và Quỳnh Lâm), năm ngọn tháp và 200 
tăng đường, là người đầu tiên xây dựng nên thiền viện Quỳnh 
Lâm ở Việt Nam” [5]. 

Trước khi viên tịch năm 1330, Nhị Tổ đem pháp bảo giao 
cho Huyền Quang truyền thừa, thọ 47 tuổi, Thái Thượng 
Hoàng ban hiệu cho Thiền sư là Tịnh Trí Tôn Giả, đặt tên tháp 
Ngài là Viên Thông. Trong thời Pháp Loa, Phật giáo Việt Nam 
phát triển thêm một bước mới, tương đối có hệ thống và quy 
củ. Như vậy, trong vòng 22 năm, Nhị Tổ đã làm rất nhiều các 
công tác Phật sự trong tinh thần nhập thế “tùy duyên bất biến”, 
“cư trần lạc đạo”, biện tâm, hiện tại lạc trú, vô ngã vị tha. Đúng 
là “thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh muôn trung bất xã 
nhất pháp” [8]. 

Thiền sư Pháp Loa - đệ Nhị Tổ Trúc Lâm dưới sự truyền 
thừa của Sơ Tổ Trần Nhân Tông là một trong những người có 
công rất lớn trong quá trình tiếp thu và phát triển Phật giáo tại 

Việt Nam trong tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, 
“hộ quốc, an dân”. Những tư tưởng thiền học của Nhị Tổ vừa 
có tính kế thừa đường lối Thiền học của Sơ Tổ, vừa có sự phát 
triển sáng tạo để phát triển số lượng Tăng đoàn, quản lý chùa 
chiền, cố vấn cho triều đình, gây dựng khối đại đoàn kết trong 
dân, thỉnh chư Tăng nước ngoài đến giao lưu và học hỏi lẫn 
nhau trong từ bi trí tuệ bất hại của lời Phật, thỉnh kinh sách, 
phát triển giáo lý, đào tạo Tăng tài, giữ gìn quy luật thiền môn, 
tạo điều kiện thuận duyên cho chư Tăng hoặc rốt ráo chuyên 
tu, hoặc dấn thân phụng sự… Trong đó, tư tưởng kiến tính, 
đường lối thực hành thiền của Nhị Tổ đều thể hiện tinh thần 
hòa quang đồng trần, cư trần lạc đạo, tùy duyên bất biến, dụng 
hợp..., đúng với ý Phật, ý Tổ. 

Dưới thời Trần, thiền sư Pháp Loa - Đệ Nhị Tổ Trúc Lâm 
được biết đến như một thiền gia xuất sắc trên nhiều phương 
diện. Về trước tác, trước thuật của đệ Nhị Tổ cơ bản là những 
tác phẩm sau: Thạch thất mị ngữ niêm tụng, Tham thiền chỉ 
yếu, Kim Cương trường Đà La Ni kinh khoa chú, Niết Bàn đại 
kinh khoa sớ, Pháp Hoa kinh sớ, Lăng Già kinh sớ, Bát Nhã 
tâm kinh khoa sớ, Pháp sự khoa văn, Độ môn trợ thành tập, 
Nhân vương Hộ quốc Nghi quỹ, Tuệ Trung Thượng sỹ ngữ 
lục [6]. Hiện nay, các sách này hầu như bị thất lạc, chỉ còn một 
chương “Thiền đạo yếu học” với “bốn bài luận thuyết, một 
đoạn ngữ lục và 3 bài thơ: Vào cõi tục biết non xanh, Tán tụng 
Tuệ Trung Thượng sỹ, và bài Kệ thị tịch” [9]. Trong lĩnh vực 
thơ ca, Ngài nổi tiếng với tác phẩm Tam Tổ Thực Lục. Tác 
phẩm đã gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, kinh nghiệm 
tu tập thiền rất sâu sắc của Pháp Loa. Cuộc đời và sự nghiệp 
tu đạo của Nhị Tổ là tấm gương sáng về tinh thần năng động, 
tích cực. Ngài đã giảng các bộ: Truyền đăng lục, Tuyết đậu ngữ 
lục, Kinh Hoa Nghiêm…; và còn tổ chức in ấn, khắc bản Đại 
tạng kinh. Thiền sư đã chú giải nhiều kinh điển, sáng tác nhiều 
sách Phật học và biên tập nhiều nghi thức như: Thạch thất mị 
ngữ, Tham thiền chỉ yếu, Kim cương trường đà - la - ni kinh 
khoa chú, Niết - bàn đại kinh khoa sớ, Bát - nhã tâm kinh khoa 
sớ, Pháp Hoa kinh sớ, Pháp sự khoa văn... Tam Tổ thực lục là 
quyển sách viết dưới dạng Ngữ lục, ghi lại toàn bộ sự thật về 
cuộc đời cũng như hành trạng của ba vị Tổ thuộc Thiền phái 
Trúc Lâm đời Trần. 

Như vậy, Thiền sư Pháp Loa - một vị tăng trẻ, 21 tuổi xuất 
gia. Khi Sơ Tổ thấy đầy đủ nhân duyên, năm 1308 (chỉ sau 4 
năm tu học) đã được giao trọng làm Đệ Nhị Tổ Thiền phái Trúc 
Lâm. Trong 23 năm lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm, Thiền sư đã 
kế thừa xuất sắc những thành quả mà Sơ Tổ Trần Nhân Tông đã 
gây dựng nên, giúp cho Phật giáo thời Trần ở giai đoạn này đạt 
tới sự cực thịnh, như trong sử sách đã khẳng định.

Có thể nói, điểm đặc biệt trong pháp Thiền của Nhị Tổ Pháp 
Loa là có yếu tố Mật giáo ảnh hưởng, Tam tổ thực lục có ghi: 
“Sư thường ngày đêm trì chú lễ Phật”. Đồng thời, Ngài cũng đã 
phân tích - chú giải kinh Kim Cương Trường Đà La Ni - một bộ 
kinh thuộc Mật giáo và làm lễ quán đỉnh - một nghi lễ của Mật 
giáo cho vua Trần Anh Tông, Văn Huệ Vương, Uy Huệ Vương 
và nhiều người khác. Trong hành trạng của Tam Tổ Trúc Lâm, 
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có lẽ Thiền sư Pháp Loa hoạt động Phật sự phong phú trên các 
lĩnh vực Giáo - Thiền. Vì vậy, Phật giáo dưới thời lãnh đạo của 
Nhị Tổ Pháp Loa đạt nhiều thành tựu rực rỡ trên các lĩnh vực: 
giáo dục, dung hợp Tam giáo đồng nguyên, Thiền Tịnh song 
tu, Mật - luật - giáo cùng đồng hành phát triển, soạn thảo nhiều 
kinh điển và tác phẩm… Nhị Tổ đã đem hết cả tài đức và sức 
lực của mình để cống hiến cho đạo pháp - dân tộc, văn hóa, xã 
hội, trong đó nổi bật nhất là việc kêu gọi Tăng ni - Phật tử hiến 
máu để in Đại tạng kinh Việt Nam (mặc dù hiện nay Đại tạng 
kinh đó không còn), thể hiện rõ quan điểm xây dựng nền văn 
hóa Đại Việt; hoàn thành viên mãn tâm nguyện của chư vị tiền 
bối về việc thành lập một Giáo hội thống nhất các thiền phái, 
mang một bản sắc riêng của người Việt, đáp ứng đúng nguyện 
vọng của các tầng lớp người Việt trong sự nghiệp xây dựng và 
phát triển đất nước.

Đệ tam Tổ Huyền Quang (1254-1334)

Theo Tam Tổ thực lục và các tài liệu liên quan, Đệ tam Tổ 
Huyền Quang tên thật là Lý Đạo Tái, sinh năm 1254, tại làng 
Vạn Tải, lộ Bắc Giang, huyện Gia Định, tỉnh Hà Bắc. Thân 
phụ là Tuệ Tổ, thuộc dòng dõi quý tộc, thân mẫu là Lê Thị rất 
đức hạnh. Ngài là một nhân vật đặc biệt, cuộc đời với nhiều 
yếu tố huyền thoại, Tổ gia thực lục ghi, Ngài “khi mới sinh ra 
có tia sáng mờ ảo, mùi hương thơm phức. Người ta gọi đó là 
đứa hài đồng có mùi hương thanh tịnh. Lê Thị mang thai đến 
12 tháng mà bụng không chuyển động, bà nghi mắc bệnh nên 
uống nhiều thuốc phá thai mà thai không hư. Khi Tổ sinh ra, lại 
là một đứa trai cứng cáp. Đến tuổi đồng ấu, thể mạo dị thường, 
có trí của bậc trác tuyệt vĩ nhân, cha mẹ đều yêu thương, dạy 
cho học nghề. Tổ nghe một hiểu mười, có tài như Nhan Hồi Á 
Thánh, nên được gọi là Tải Đạo” [6]. Năm 1274, Ngài đỗ khoa 
thi Hương, năm sau lại đỗ đầu khoa thi Tam giáo. Với tài văn 
chương xuất chúng, Ngài thường được cử đi sứ Trung Hoa. 
Nhân duyên với Phật pháp từ nhiều đời, nhiều kiếp nên Ngài 
Huyền Quang tuy thân ở chốn quan trường mà tâm luôn hướng 
về cửa Phật. Bởi vậy, 30 năm ở chốn quan trường, Ngài luôn 
khước từ mọi vinh hoa phú quý, khước từ cả chuyện kết hôn 
với công chúa Liễu Nữ. Khi Ngài theo vua Trần Anh Tông đến 
chùa Vĩnh Nghiêm nghe Nhị Tổ Pháp Loa thuyết pháp, Ngài 
dâng sớ xin từ quan để xuất gia và nhà Vua đã đồng ý do sự 
quyết trí của Ngài. Ngài đến chùa Vũ Ninh tu học và thụ giới 
với thiền sư Bảo Phác, khi 51 tuổi. Sau đó, tuân theo sự chỉ dạy 
của Sơ Tổ Trúc Lâm, Ngài đến y chỉ, hộ trì Ngài Pháp Loa và 
được ban pháp hiệu là Huyền Quang. Ngài cùng với Sơ Tổ và 
Nhị Tổ đi khắp nơi trong nước khuyến khích dân chúng tích 
cực hành thập thiện. Ngài hoằng pháp bằng việc biên soạn kinh 
sách, Sơ Tổ Trúc Lâm đã từng ngự bút khen “Phàm sách đã qua 
tay Huyền Quang thì không thể thêm hay bớt một chữ nào nữa” 
[6]. Sau khi kế tục làm đệ Tam Tổ Trúc Lâm, Ngài đã gặp phải 
không ít chướng duyên, nhưng vẫn kham nhẫn dũng mãnh vượt 
qua như Phật và chư Tổ quá khứ.

Về phương pháp lãnh đạo Giáo hội, Tam Tổ cũng có nhiều 
sự đổi mới so với Sơ Tổ và Nhị Tổ. Với kinh nghiệm 30 năm 
trong chốn quan trường, Ngài hiểu rõ, bên cạnh sự ủng hộ Phật 
giáo của vua quan cũng có không ít các vị quan lại Nho sỹ phản 

bác, công kích đạo Phật. Ngài đã hướng Giáo hội dần dần thoát 
ly sự lệ thuộc vào triều đình, đưa Phật giáo phát triển sâu rộng 
trong dân gian. Chính nhờ tầm nhìn sâu sắc của Tam Tổ mà các 
triều đại sau đó khi Phật giáo tuy không hiện diện trên vũ đài 
chính trị, không còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của triều 
đình, của các quan lại, nhưng Phật giáo vẫn tồn tại và phát triển 
trong lòng dân tộc.

Kết luận

Có thể nói, Thiền học thời Trần vượt qua những chấp dính 
của hình tướng mà vẫn tròn đầy giới - định - tuệ, bồ tát hạnh 
nhập thế. Thiền phái Trúc Lâm thời Trần mang bản sắc, ý thức 
của người Việt, góp phần đoàn kết các thành phần trong xã 
hội, giải quyết các vấn đề của thời cuộc, nhằm xây dựng và phát 
triển đất nước theo hướng tự chủ; các vua đều là Phật tử. Các 
thế hệ Thiền sư đặt nền móng như Trần Thái Tông, Tuệ Trung 
Thượng sỹ đã cơ bản đặt nền móng và phát triển định hình cho 
sự ra đời của Thiền phái Trúc Lâm thống nhất của Đại Việt 
sau này. Trên thực tế, các tư tưởng này cũng được tiếp nhận từ 
nhiều nguồn Phật học trước đó. Tam Tổ Trúc Lâm (Trần Nhân 
Tông, Pháp Loa, Huyền Quang) đã khéo léo ứng dụng tinh thần 
từ bi, trí tuệ, dũng mãnh, hướng thiện, vô ngã từ bi, tạo nguồn 
an lạc hạnh phúc cho quảng đại dân chúng trên tinh thần thiền 
học thiền tông (kiến tính, biện tâm, vô chấp, dung hợp…), từ 
đó tập hợp được khối đoàn kết tất cả mọi giai tầng trong xã hội, 
góp phần hưng thịnh đạo pháp và dân tộc, cho thấy vai trò của 
Phật giáo đóng góp lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, giáo 
dục, văn hóa, nghệ thuật…; trong đó Phật giáo dưới thời Trần 
được coi là quốc giáo, tinh thần Thiền tông giữ vai trò chủ đạo.
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